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I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 

Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi kế tiếp 

Chuyện kể rằng: em, cô gái mở đường 

Để cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương 

Cho đoàn xe kịp giờ ra trận 

Em đã lấy tình yêu Tổ quốc của mình thắp lên ngọn lửa 

Đánh lạc hướng thù. Hứng lấy luồng bom… 

 

Đơn vị tôi hành quân qua con đường mòn 

Gặp hố bom nhắc chuyện người con gái 

Một nấm mồ, nắng ngời bao sắc đá, 

Tình yêu thương bồi đắp cao lên… 

 

Tôi nhìn xuống hố bom đã giết em 

Mưa đọng lại một khoảng trời nho nhỏ 

Đất nước mình nhân hậu 

Có nước trời xoa dịu vết thương đau. 

 

Em nằm dưới đất sâu 

Như khoảng trời đã nằm yên trong đất 

Đêm đêm, tâm hồn em tỏa sáng 

Những vì sao ngời chói, lung linh. 

[…] 
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(Trích Khoảng trời, hố bom, Lâm Thị Mỹ Dạ, in trong Giải Nhất văn chương, 

NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 1998) 

Câu hỏi: 

Câu 1: Bài thơ được sáng tác theo thể thơ nào? Những dấu hiệu nào giúp em 

nhận diện thể thơ của đoạn trích? (1đ) 

Câu 2: Hình tượng “tôi” và “em” trong đoạn thơ là những ai?  (0,5đ) 

Câu 3: Hình ảnh “cô gái mở đường” được khắc hoạ như thế nào trong khổ thơ 

đầu tiên? (1đ) 

Câu 4: Xác định và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong 

khổ thơ sau: 

Em nằm dưới đất sâu 

Như khoảng trời đã nằm yên trong đất 

Đêm đêm, tâm hồn em toả sáng 

Những vì sao ngời chói, lung linh. (0,5đ) 

Câu 5: Hình ảnh “hố bom” và “khoảng trời” gợi cho em suy nghĩ gì về sự hi 

sinh của “cô gái mở đường” và tình yêu thương của đất nước, quê hương dành 

cho cô? (1đ) 

II. VIẾT (6,0 điểm)  

Câu 1. (2đ) 

Hình tượng người nữ thanh niên xung phong trong đoạn trích gợi cho anh/ chị 

suy nghĩ gì về ý thức trách nhiệm của giới trẻ ngày nay đối với đất nước. Trình 

bày bằng đoạn văn khoảng 200 chữ.  

Câu 2. (4,0 điểm)  

Anh/ chị hãy viết một bài văn nghị luận bàn về ý thức và trách nhiệm của học 

sinh ngày nay trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

-----Hết----- 

-  Học sinh không được sử dụng tài liệu. 

- Giám thị không giải thích gì thêm. 


